
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND 

 
Hải Phòng, ngày      tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực  

quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-BTC ngày 29/5/2026 của Bộ Tài chính về 

việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 239/TTr-STC ngày 

09/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ mới 

ban hành, bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Quản lý công sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính thành phố, cụ thể như sau: 

1. Thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành: 12 thủ tục hành chính (Chi tiết, 

tại Phụ lục I đính kèm). 

2. Thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ: 28 thủ tục hành chính đã được công 

bố tại Quyết định số 4937/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính 

(Chi tiết, tại Phụ lục II đính kèm). 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

niêm yết công khai, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Thực 

hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo quy định. 

 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 

cập nhật, công khai nội dung thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng 

quy định. Thời gian hoàn thành ngay sau khi nhận được Quyết định này. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: 

Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                 

- Cục KSTTHC - BTP; 

- CT, PCT UBND TP H.M.Cường; 

- Các PCVP UBND TP; 

- Các phòng, đơn vị: TTPVHCC, TC, XD&CT;  

- Cổng TTĐTTP; 

- Lưu: VT, N.T.An. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /6/2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

STT 
Tên thủ tục hành chính 

nội bộ 
Lĩnh vực 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định 

Cơ quan 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1.  
Giao tài sản kết cấu hạ tầng 

đường bộ 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

2.  
Khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng đường bộ 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

3.  
Xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng đường bộ 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

4.  

Sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng đường bộ hiện có để 

tham gia dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

5.  
Giao tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

6.  
Khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

7.  
Xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

8.  

Sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa 

hiện có để tham gia dự án 

đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  
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STT 
Tên thủ tục hành chính 

nội bộ 
Lĩnh vực 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định 

Cơ quan 

thực hiện 

Ghi 

chú 

9.  
Giao tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

10.  
Khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

11.  
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

12.  

Sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải hiện có để 

tham gia dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư 

Quản lý 

công sản 

Chủ tịch UBND 

thành phố 
Sở Xây dựng  

 

 



 

B. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

1. Thủ tục Giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Căn cứ kết quả rà soát, thống kê, phân loại tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 

7 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP, cơ quan quản lý đường bộ ở trung ương (đối với tài sản thuộc trung 

ương quản lý), cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (đối với tài sản thuộc địa phương 

quản lý) chủ trì, lập hồ sơ đề nghị giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cho cơ quan, 

đơn vị quản lý tài sản (trừ tài sản đã có văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền giao 

cho cơ quan, đơn vị quản lý tài sản), báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định 

tại Điều 4 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ 

quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 4 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, 

quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ ở trung ương, cơ quan quản lý đường bộ 

cấp tỉnh về việc giao tài sản: 01 bản chính. 

-  Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản về việc giao tài sản của: Cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý hoặc tạm quản lý tài sản và cơ quan 

quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đó; cơ quan, đơn 

vị có liên quan của Bộ Xây dựng (đối với tài sản thuộc trung ương quản lý), cơ quan, 

đơn vị có liên quan của địa phương (đối với tài sản thuộc địa phương quản lý); cơ quan, 

đơn vị dự kiến được giao quản lý tài sản: 01 bản sao. 

- Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản; địa chỉ; loại/cấp/hạng; năm đưa vào 

sử dụng; thông số cơ bản (số lượng/chiều dài/diện tích...); nguyên giá, giá trị còn lại 

(nếu có); tình trạng sử dụng của tài sản; cơ quan, đơn vị dự kiến được giao quản lý tài 

sản) do cơ quan quản lý đường bộ ở trung ương/cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh lập: 

01 bản chính. 

- Hồ sơ pháp lý về tài sản (Quyết định giao/điều chuyển tài sản, Biên bản bàn 

giao, tiếp nhận tài sản hoặc các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh quyền quản lý, sử 

dụng, tạm quản lý tài sản (nếu có)): 01 bản sao. 

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao. 

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh 

(đối với tài sản thuộc địa phương quản lý).  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định (quy định tại Điều 4 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP). 



4 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao quản lý tài sản kết 

cấu hạ tầng đường bộ. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 6, Điều 7 Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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2. Thủ tục Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ. 

2.1. Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ 

(Lập, phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng 

đường bộ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 

phân cấp thẩm quyền phê duyệt) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển nhượng 

quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, trình cơ quan, người có thẩm 

quyền quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, phê duyệt Đề 

án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 

bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 bản sao; 

- Đề án khai thác tài sản do cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02B tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP: 01 bản chính; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 

01 bản chính; 

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao; Các hồ sơ có liên quan 

khác (nếu có): 01 bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt (quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 



6 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 14 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

 

2.2. Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ (Lập, phê 

duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền 

phê duyệt). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, trình cơ quan, người có thẩm quy định tại 

khoản 1 Điều 9 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP.  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, phê duyệt Đề 

án cho thuê quyền khai thác tài sản. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 

bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 bản sao; 

- Đề án khai thác tài sản do cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02C tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP: 01 bản chính; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 

01 bản chính; 

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao; Các hồ sơ có liên quan 

khác (nếu có): 01 bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt (quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02C. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 15 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

 

2.3. Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

đường bộ (Lập, phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng đường bộ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 

phân cấp thẩm quyền phê duyệt) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển nhượng 

có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, trình cơ quan, người có 

thẩm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP.  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, phê duyệt 

Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 

bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 01 bản sao; 

- Đề án khai thác tài sản do cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02D tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP: 01 bản chính; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 

01 bản chính; 

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao; Các hồ sơ có liên quan 

khác (nếu có): 01 bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt (quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị 

định số 99/2026/NĐ-CP). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02D. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 16 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 10 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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3. Thủ tục Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ.  

3.1. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ 

3.1.1. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ giữa các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ 

Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sang bộ, cơ quan trung ương, địa phương 

khác: 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cần điều chuyển, cơ quan, đơn vị quản 

lý tài sản lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, trình cơ quan, người có thẩm quyền 

quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 22 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 22 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, 

quyết định điều chuyển tài sản theo thẩm quyền. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 

01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản 

về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 01 bản sao; 

Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc đề nghị được tiếp nhận tài sản: 01 

bản chính và văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị đó về việc đề nghị được tiếp nhận tài sản: 01 bản sao. Trường hợp việc điều chuyển 

tài sản do thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý, phân loại đường bộ thì không 

bắt buộc phải có văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

tiếp nhận tài sản và cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đó; 

Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ được cơ quan, người có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp (trong trường hợp điều chuyển theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

này): 01 bản sao; 

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo Nghị 

định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP do 

cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập: 01 bản chính; 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định 

(quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 22 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản kết 

cấu hạ tầng đường bộ. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01C. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 22 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

3.1.2. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ từ bộ, cơ quan khác ở 

trung ương sang Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 6 Điều 

5 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 14 Nghị 

định số 99/2026/NĐ-CP: 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cần điều chuyển, cơ quan, tổ chức, đơn 

vị đang quản lý tài sản thuộc bộ, cơ quan trung ương lập hồ sơ đề nghị điều chuyển, 

trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 2 Điều 22 Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm a 

khoản này, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 2 Điều 22 Nghị 

định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP xem xét, quyết định điều chuyển tài sản theo thẩm quyền. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 

bộ thuộc bộ, cơ quan trung ương về việc đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 

đường bộ sang Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản 

lý tài sản về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 01 bản sao; 

Văn bản của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc đề nghị được tiếp 

nhận tài sản: 01 bản chính; 

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo Nghị 

định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP do 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý tài sản lập: 01 bản chính; 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
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* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung 

ương (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 22 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản kết 

cấu hạ tầng đường bộ. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01C. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 22 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

3.2. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cần chuyển giao, cơ quan, đơn vị quản 

lý tài sản lập hồ sơ đề nghị chuyển giao tài sản, trình cơ quan, người có thẩm quyền 

quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 99/2026/NĐ-CP.  

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm a 

khoản này, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 

99/2026/NĐ-CP xem xét, quyết định việc chuyển giao tài sản. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị chuyển giao tài sản 

về địa phương quản lý, xử lý: 01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị chuyển giao tài sản về địa phương quản lý, xử lý: 01 bản sao; 

Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tiếp nhận tài sản) trong trường hợp 

chuyển giao tài sản thuộc trung ương quản lý: 01 bản chính; 

Danh mục tài sản đề nghị chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo Mẫu số 

01C tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 99/2026/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập: 01 bản chính; 

Hồ sơ liên quan về lý do đề nghị chuyển giao tài sản (nếu có): 01 bản sao; Các hồ 

sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.  
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển giao tài sản kết 

cấu hạ tầng đường bộ. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01C. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 23 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 15 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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3.3. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản, trình cơ quan, 

người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm a 

khoản này, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP xem xét, quyết định thanh lý tài sản.  

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị thanh lý tài sản: 01 

bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị thanh lý tài sản: 01 bản sao; 

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo Nghị 

định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP: 01 

bản chính; 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng đường bộ. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01C. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 24 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

 

3.4. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại 

a) Trình tự thực hiện:  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị hủy hoại, cơ quan, 

đơn vị quản lý tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân (lý do) tài sản bị mất, bị 

hủy hoại và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, lập hồ sơ đề nghị xử lý 

tài sản bị mất, bị hủy hoại, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, 
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người có thẩm quyền quy định tại khoản 2  Điều 25 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 22 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, 

quyết định. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 12 Điều 22 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP quyết định xử lý tài sản 

trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị xử lý tài sản (trong 

đó nêu rõ lý do (nguyên nhân) tài sản bị mất, bị hủy hoại): 01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị xử lý tài sản: 01 bản sao; 

Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản chính; 

Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo Nghị 

định số 44/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP: 01 

bản chính; 

Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01C. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 25 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, khoản 13 Điều 22 Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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4. Thủ tục Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ hiện có để tham gia dự 

án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cần sử dụng để tham gia dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị, 

trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, cơ quan, 

người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem 

xét, quyết định sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị sử dụng tài sản để 

tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (trong đó nêu rõ lý do sử dụng 

tài sản để tham gia dự án): 01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản 

về việc đề nghị sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư: 01 bản sao; 

Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản do cơ 

quan, đơn vị quản lý tài sản cấp xã quản lý) về việc đề nghị sử dụng tài sản để tham 

gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư: 01 bản chính; 

Ý kiến của các cơ quan có liên quan: 01 bản sao; 

Danh mục tài sản đề nghị sử dụng để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP: 01 bản chính; 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.   

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng đường bộ để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

h) Phí, lệ phí: Không có.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01C. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 28 Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 19 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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5. Thủ tục Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Căn cứ kết quả rà soát, thống kê, phân loại tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 

7 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 38 Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP), cơ quan quản lý đường thủy nội địa ở trung ương (đối với tài sản 

thuộc trung ương quản lý), cơ quan quản lý đường thủy nội địa cấp tỉnh (đối với tài sản 

thuộc địa phương quản lý) chủ trì, lập hồ sơ đề nghị giao tài sản kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa cho cơ quan, đơn vị quản lý tài sản (trừ tài sản đã có văn bản của cơ quan, 

người có thẩm quyền giao cho cơ quan, đơn vị quản lý tài sản), báo cáo cơ quan, người 

có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung tại Điều 38 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP). 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ 

quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP (được 

sửa đổi bổ sung tại Điều 38 Nghị định số Nghị định số 99/2026/NĐ-CP) xem xét, quyết 

định giao tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  
* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan quản lý đường thủy nội địa ở trung ương, cơ quan quản lý 

đường thủy nội địa cấp tỉnh về việc giao tài sản: bản chính. 

-  Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản về việc giao tài sản của: Cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý hoặc tạm quản lý tài sản và cơ quan quản lý cấp 

trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Xây 

dựng (đối với tài sản thuộc trung ương quản lý), cơ quan, đơn vị có liên quan của địa 

phương (đối với tài sản thuộc địa phương quản lý); cơ quan, đơn vị dự kiến được giao 

quản lý tài sản: bản chính. 

- Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản; địa chỉ; năm đưa vào sử dụng; thông 

số cơ bản (khối lượng, chiều dài,...); diện tích; nguyên giá, giá trị còn lại (nếu có); tình 

trạng sử dụng của tài sản) do cơ quan quản lý đường thủy nội địa ở trung ương, cơ quan 

quản lý đường thủy nội địa cấp tỉnh lập: bản chính. 

- Hồ sơ pháp lý về tài sản (Quyết định giao/điều chuyển tài sản, Biên bản bàn 

giao, tiếp nhận tài sản hoặc các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh quyền quản lý, sử 

dụng, tạm quản lý tài sản - nếu có): 01 bản sao. 

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý đường thủy nội 

địa ở trung ương (đối với tài sản thuộc trung ương quản lý), cơ quan quản lý đường 

thủy nội địa cấp tỉnh (đối với tài sản thuộc địa phương quản lý).  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 



17 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao quản lý tài sản kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 7 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP ngày 20/1/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 38 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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6) Thủ tục Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

6.1. Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa  

Lập, phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy 

nội địa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân 

cấp thẩm quyền phê duyệt. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, trình cơ quan, người có thẩm quy 

định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP.  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, phê duyệt 

Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 

bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: bản sao; 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do cơ 

quan, đơn vị quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 12/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP: bản 

chính; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 

bản chính; 

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): bản sao;  

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt (quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 99/2026/NĐ-CP). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 14 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP ngày 20/1/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ. 

 

6.2. Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa (Lập, phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, trình cơ quan, người có thẩm quy 

định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP.  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, phê duyệt 

Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: 

bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: bản sao; 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do cơ 

quan, đơn vị quản lý tài sản lập theo Mẫu số 02C tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 12/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP: bản 

chính; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 

bản chính; 

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): bản sao;  

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt (quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị 

định số 99/2026/NĐ-CP). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02C. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 15 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP ngày 20/1/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ. 
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7. Thủ tục Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

7.1. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (Điều chuyển tài 

sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ Bộ Xây dựng, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh sang bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa cần điều chuyển, cơ quan, đơn 

vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, trình cơ quan, người có thẩm 

quyền quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, 

quyết định điều chuyển tài sản theo thẩm quyền. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 

bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị điều chuyển tài sản: bản sao; 

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị: bản chính 

và văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó: bản 

sao. Trường hợp việc điều chuyển tài sản do thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp 

quản lý, phân loại tài sản thì không bắt buộc phải có văn bản đề nghị được tiếp nhận 

tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài sản và cơ quan quản lý cấp trên của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đó; 

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập: bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định 

(quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 
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h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 20 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP ngày 20/1/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ. 

 

7.2. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa cần chuyển giao, cơ quan, đơn 

vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị chuyển giao tài sản, trình cơ quan, người có thẩm 

quyền quy định tại khoản 2 Điều này.  

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 99/2026/NĐ-CP xem xét, quyết 

định việc chuyển giao tài sản. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị chuyển giao tài sản: 

bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị chuyển giao tài sản: bản sao; 

- Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tiếp nhận tài sản) trong trường hợp 

chuyển giao tài sản thuộc trung ương quản lý: bản chính; 

- Danh mục tài sản đề nghị chuyển giao theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP: bản chính; 

- Hồ sơ liên quan về lý do đề nghị chuyển giao tài sản (nếu có): bản sao; Các hồ 

sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển giao tài sản kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 21 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP ngày 20/1/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ. 

 

7.3. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

- Trình tự thực hiện:  

a1) Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản, trình cơ 

quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem xét, quyết 

định thanh lý tài sản.  

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị thanh lý tài sản: bản 

chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị thanh lý tài sản: bản sao; 

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP: bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 22 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP ngày 20/1/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ. 

 

7.4. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại 

a) Trình tự thực hiện:  
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- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị hủy hoại, cơ quan, 

đơn vị quản lý tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân (lý do) tài sản bị mất, bị 

hủy hoại và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, lập hồ sơ đề nghị xử lý 

tài sản bị mất, bị hủy hoại, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, 

người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung tại Điều 38 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính 

phủ xem xét, quyết định. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, 

bổ sung tại Điều 38 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quyết 

định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị xử lý tài sản (trong 

đó nêu rõ lý do (nguyên nhân) tài sản bị mất, bị hủy hoại): bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị xử lý tài sản: bản chính; 

- Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại: bản chính; 

- Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP: bản chính; 

- Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại: bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 23 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP ngày 20/1/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ. 
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8. Thủ tục Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa hiện có để 

tham gia dự án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa cần sử dụng để tham gia dự án 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan, đơn vị quản lý tài sản lập hồ sơ đề 

nghị, trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, cơ quan, 

người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP xem 

xét, quyết định sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý tài sản về việc đề nghị sử dụng tài sản để 

tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư: bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư: 

bản sao; 

- Văn bản của cơ quan quản lý đường thủy nội địa cấp tỉnh (trong trường hợp tài 

sản do cơ quan, đơn vị quản lý đường thủy nội địa cấp xã quản lý) về việc sử dụng tài 

sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư: bản chính; 

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan: bản sao; 

- Danh mục tài sản đề nghị sử dụng để tham gia dự án đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

12/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP: bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.   

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

h) Phí, lệ phí: Không có.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 25 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP ngày 20/1/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ. 
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9. Thủ tục Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Căn cứ kết quả rà soát, thống kê, phân loại tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 

7 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP, cơ quan quản lý hàng hải ở trung ương (đối với tài 

sản thuộc trung ương quản lý), cơ quan quản lý hàng hải ở địa phương (đối với tài sản 

thuộc địa phương quản lý) chủ trì, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giao tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP cho cơ quan, doanh nghiệp quản lý tài sản quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 84/2025/NĐ-CP, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 

6 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 77 Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ).  

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại 

khoản 2 Điều 7 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP, cơ quan, người có thẩm quyền quy định 

tại Điều 6 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 77 

Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ) xem xét, quyết định giao tài sản kết cấu 

hạ tầng hàng hải đối với trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản trả lời nêu rõ 

lý do trong trường hợp từ chối. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan quản lý hàng hải về việc đề nghị giao tài sản (trong đó xác 

định cụ thể đối tượng được giao và hình thức giao tài sản): bản chính. 

- Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản về việc giao tài sản, hình thức 

giao tài sản của: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý hoặc tạm quản 

lý tài sản và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp đó; cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Xây dựng (đối với tài sản thuộc trung 

ương quản lý), cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương (đối với tài sản thuộc địa 

phương quản lý); cơ quan, doanh nghiệp dự kiến được giao quản lý tài sản: bản sao. 

- Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản; địa chỉ; năm đưa vào sử dụng; thông 

số cơ bản (số lượng hoặc khối lượng hoặc chiều dài hoặc diện tích,...); nguyên giá, giá 

trị còn lại (nếu có); giá trị tài sản được xác định, quyết định theo quy định tại khoản 3 

Điều này trong trường hợp giao tài sản cho doanh nghiệp quản lý tài sản quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP theo hình thức tính thành phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp; tình trạng sử dụng của tài sản) do cơ quan quản lý hàng hải lập: 

bản chính. 

- Hồ sơ pháp lý về tài sản (Quyết định giao, điều chuyển tài sản, Biên bản bàn 

giao, tiếp nhận tài sản hoặc các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh quyền quản lý, sử 

dụng, tạm quản lý tài sản - nếu có): bản sao. 

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý hàng hải ở trung 

ương (đối với tài sản thuộc trung ương quản lý), cơ quan quản lý hàng hải ở địa phương 

(đối với tài sản thuộc địa phương quản lý). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao quản lý tài sản kết 

cấu hạ tầng hàng hải. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 6, Điều 7 Nghị định số 

84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 

77 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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10. Thủ tục Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. 

10.1. Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (Lập, phê 

duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Xây dựng/Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản, trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 14 

Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 67 Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ). 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm a 

khoản 6 Điều 14 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 

67 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ), cơ quan, người có thẩm quyền quy 

định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 1 Điều 67 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ) xem xét, phê duyệt Đề 

án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc có văn bản trả lời nêu 

rõ lý do trong trường hợp từ chối. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án:  

bản chính; 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo Mẫu 

số 02B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 84/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP: bản chính; 

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): bản sao; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản ở trung 

ương, Cơ quan quản lý tài sản ở địa phương. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 14 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP ngày 04/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 67 Nghị định số 
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99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

10.2. Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải  

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển nhượng 

có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, trình cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 1 Điều 68 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ). 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 

6 Điều 15, điểm a khoản 6 Điều 14 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ), cơ quan, người 

có thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 68 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ) xem 

xét, phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án:  

bản sao; 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản do cơ quan quản lý tài sản lập theo Mẫu 

số 02C tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 84/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP: bản chính; 

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): bản sao; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản ở trung 

ương, Cơ quan quản lý tài sản ở địa phương. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02C. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 15 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP ngày 04/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 68 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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11. Thủ tục Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. 

11.1. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (quy định tại khoản 4 Điều 19 

Nghị định số 84/2025/NĐ-CP của Chính phủ) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản, báo cáo cơ quan quản 

lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm a, điểm 

b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 

Điều 77 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ). 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 77 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính 

phủ) xem xét, quyết định thu hồi tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản trả lời nêu 

rõ lý do trong trường hợp từ chối. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thu hồi tài sản: bản chính; 

Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được cơ quan đại diện chủ 

sở hữu phê duyệt theo quy định (trong trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 19): bản sao; 

Danh mục tài sản đề nghị thu hồi theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 84/2025/NĐ-CP: bản chính; 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 19 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP ngày 04/4/2025 Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 77 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

11.2. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

11.2.1. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải giữa các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ Bộ Xây dựng, 
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sang bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác: 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, báo cáo cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền 

Khi có tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cần điều chuyển, cơ quan quản lý tài sản lập 01 

bộ hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại các 

điểm a, b và c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ) 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, cơ quan, 

người có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 

84/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP của Chính phủ) xem xét, quyết định điều chuyển tài sản đối với các trường hợp 

thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị điều chuyển tài sản: bản 

chính; 

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị: bản chính 

và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó: bản sao. Trường 

hợp việc điều chuyển tài sản do thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý, phân 

loại tài sản thì không bắt buộc phải có văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài sản;  

- Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được cơ quan người có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp (trong trường hợp điều chuyển theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

20 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 71 Nghị định 

số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ): bản sao; 

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 84/2025/NĐ-CP do cơ quan quản lý tài sản lập: bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản kết 

cấu hạ tầng hàng hải. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 20 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP ngày 04/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 71 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

11.2.2. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải từ bộ, cơ quan khác ở 

trung ương sang Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 

số 84/2025/NĐ-CP. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cần điều chuyển, cơ quan, đơn vị đang 

quản lý tài sản thuộc bộ, cơ quan trung ương lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chuyển, trình 

cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Nghị định số 

84/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP của Chính phủ. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, cơ quan, 

người có thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính 

phủ xem xét, quyết định điều chuyển tài sản đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền 

hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng 

hải thuộc bộ, cơ quan trung ương về việc đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải sang Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: bản chính; 

- Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, đơn vị quản lý tài 

sản về việc đề nghị điều chuyển tài sản: bản sao; 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc đề nghị được tiếp nhận tài sản: 

bản chính; 

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 84/2025/NĐ-CP do cơ quan quản lý tài sản lập: bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản kết 

cấu hạ tầng hàng hải. 



34 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 

04/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ. 

 

11.3. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cần chuyển giao, cơ quan quản lý tài sản 

lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển giao tài sản, trình cơ quan, người có thẩm quyền quy 

định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

1 Điều 72 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, cơ quan, 

người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ xem 

xét, quyết định việc chuyển giao tài sản đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc 

có văn bản trả lời nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị chuyển giao tài sản: bản 

chính; 

- Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tiếp nhận tài sản) trong trường hợp 

chuyển giao tài sản thuộc trung ương quản lý: bản chính;   

- Danh mục tài sản đề nghị chuyển giao theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 84/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Hồ sơ liên quan về lý do đề nghị chuyển giao tài sản (nếu có): bản sao; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển giao tài sản kết 

cấu hạ tầng hàng hai. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 21 Nghị định số 84/2025/NĐ-
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CP ngày 04/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 72 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

 

11.4. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan quản lý tài sản lập 01 bô hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản trình cơ quan, 

người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 73 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 

của Chính phủ. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 1 Điều 73 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính 

phủ xem xét, quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề 

nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thanh lý tài sản: bản chính; 

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 84/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 22 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP ngày 04/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 73 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

11.5. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại 

a) Trình tự thực hiện:  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị hủy hoại, cơ quan 

quản lý tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân (lý do) tài sản bị mất, bị hủy hoại 
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và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý tài sản 

bị mất, bị hủy hoại, trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 23 

Nghị định số 84/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 77 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 5 Điều 77 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP của Chính phủ quyết định 

xử lý tài sản. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số).   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị xử lý tài sản (trong đó nêu 

rõ nguyên nhân (lý do) tài sản bị mất, bị hủy hoại): bản chính; 

- Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại: bản chính; 

- Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 84/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại: bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 23 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP ngày 04/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 77 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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12. Thủ tục Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có để tham gia dự 

án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cần sử dụng để tham gia dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị, báo 

cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định 

tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 76 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung tại 

Điều 76 Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ xem xét, quyết 

định sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với 

các trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do trong trường hợp 

từ chối. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị sử dụng tài sản để tham gia 

dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư: bản chính; 

- Ý kiến của các cơ quan có liên quan: bản sao; 

- Danh mục tài sản đề nghị sử dụng để tham gia dự án đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư theo Mẫu số 01B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 

số 84/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): bản sao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản.   

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

h) Phí, lệ phí: Không có.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01B. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 26 Nghị định số 84/2025/NĐ-

CP ngày 04/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 76 Nghị định số 

99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 

 

 

 



 

Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /       /2026 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Văn bản QPPL quy định 

việc bãi bỏ 

 

 

Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

2. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

3. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

4. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

5. 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

6. 

Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trong trường hợp 

cơ quan, người có thẩm quyền quyết 

định giao lại tài sản cho doanh 

nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

7. 
Thanh toán chi phí từ việc khai 

thác/xử lý, xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

8. 

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ được 

đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

9. 

Giao tài sản kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 
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10. Cho thuê quyền khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

11. 
Chuyển nhượng có thời hạn quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

12. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

13. 
Điều chuyển tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa 

 

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

14. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

15. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

16. 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

17. 
Quản lý, sử dụng số tiền thu được 

từ việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

18. 

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa được đầu 

tư theo phương thức đối tác công 

tư  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

19. 
Giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng 

hải cho cơ quan quản lý tài sản 

theo hình thức ghi tăng tài sản  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

20. Cho thuê quyền khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng hàng hải  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

21. 

Chuyển nhượng có thời hạn quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 
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22. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

23. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

24. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

25. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

26. 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng 

hải trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

27. 

Quản lý, sử dụng số tiền thu được 

từ việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

28. 
Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải được đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư  

Quản lý 

công sản 

Nghị định số 99/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ 

 

 

 

 

 


	bookmark=id.yc0fz79buk2w
	tc_4_c1
	bieumau_ms_02b_44_2024_nd_cp_1
	dc_42
	bieumau_ms_01c_44_2024_nd_cp
	dc_265
	bieumau_ms_01c_44_2024_nd_cp_2
	bieumau_ms_01c_44_2024_nd_cp_3
	bieumau_ms_01c_44_2024_nd_cp_4
	bieumau_ms_1c_9
	bieumau_ms_01c_44_2024_nd_cp_5
	bieumau_ms_02b_12_2025_nd_cp
	bieumau_ms_01b_12_2025_nd_cp_1
	bieumau_ms_01b_12_2025_nd_cp_3
	bieumau_ms_01b_12_2025_nd_cp_4
	cumtu_d23_2
	cumtu_d23_3
	bieumau_ms_01b_5
	bieumau_ms_01b_12_2025_nd_cp_5

		Cổng thông tin điện tử thành phố - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Email: hpnet@haiphong.gov.vn; https://hpnet.vn
	2026-06-15T07:45:07+0700
	HẢI PHÒNG
	Hoàng Minh Cường<hoangminhcuong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này trên HP-eOffice


		2026-06-15T08:37:11+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-15T08:37:11+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-15T09:16:32+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




